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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định được tỷ lệ nhiễm virrus Circo trên đàn chó nuôi tại khu vực Hà Nội. 

Tổng số 180 mẫu swab từ chó khoẻ mạnh và chó mắc bệnh trên hệ tiêu hoá, hệ hô hấp và hệ tiết niệu - sinh dục đã 

được thu thập tại các phòng khám thú y trên địa bàn thành phố Hà Nội để xác định tỷ lệ nhiễm của virus Circo bằng 

phương pháp PCR. Kết quả cho thấy 2/90 (2,2%) mẫu chó khoẻ mạnh phát hiện sự có mặt của virus, tập trung ở 

nhóm chó từ 3 tháng đến 1 năm tuổi và trên 1 năm tuổi. Ở nhóm chó ốm, virus cũng được phát hiện trong mẫu bệnh 

phẩm chiếm tỷ lệ 8,9% (8/90), trong đó, chó mắc bệnh đường tiêu hoá có tỷ lệ nhiễm cao nhất là 16,7% (5/30), tiếp 

đến là nhóm chó mắc bệnh trên đường hô hấp là 6,7% (2/30). Nhóm chó mắc bệnh tiết niệu - sinh dục cũng phát 

hiện với 1 mẫu dương tính với tỷ lệ là 3,3%.  

Từ khoá: Virus Circo, Circovirus, chó, PCR, Hà Nội. 

Survey on the Presence of Canine Circovirus in Dogs in Hanoi 

ABSTRACT 

This study was conducted to identify canine circovirus in dogs raised in Hanoi capital. A total of 180 swab 

samples were collected from dogs with non-clinical symptoms (healthy group) and dogs with abnormal respiratory, 

digestive, and urinary-reproductive manifestations (ill group) from animal clinics for detecting of circovirus by PCR 

assay. The results showed that 2/90 (2.2%) of dogs in healthy group were positive with canine circovirus, while 8 of 

90 (8.9%) dogs in ill group also were positive with canine circovirus. In the ill dog group, dogs showing diarrhea 

symptom had the highest rate of detection for canine circovirus (about 16.7%), followed by the dogs showing 

respiratory and reproductive problems (6.7% and 3.3%, respectively). The results obtained in this study confirmed 

that canine circovirus was present in healthy and ill dogs in Vietnam.  

Keywords: Canine circovirus, dogs, Hanoi, PCR. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

CanineCV lần đầu tiên được phát hiện vào 

năm 2012 trong mẫu huyết thanh của chó täi 

Hoa Kỳ (Kapoor & cs., 2012). Sau đó, virus này 

đã lần lượt được báo täi một số nước khác 

(Decaro & cs., 2014; Weber & cs., 2018; Kotsias 

& cs., 2019; Sun & cs., 2019; Giraldo-Ramirez & 

cs., 2020). CanineCV được chia thành 5 kiểu gen 

(CanineCV-1, -2, -3, -4 và -5) (Urbani & cs., 

2021). Kiểu gen CanineCV-1 được xác định ở 

chó nhà và chó sói täi Hoa Kỳ, châu Âu, Trung 

Quốc và Việt Nam. Các kiểu gen CanineCV-2,  

-3 và -4 chủ yếu được báo cáo ở châu Á, bao gồm 

Trung Quốc và Thái Lan và Việt Nam (Niu & 

cs., 2020; Urbani & cs., 2021). Kiểu gen 

CanineCV-5 chỉ được phát hiện ở cáo Bắc Cực 

và cáo đỏ ở Na Uy (Urbani & cs., 2021). 

Ở Việt Nam, hai chủng virus CanineCV-1 

và CanineCV-3 đã được phát hiện ở mẫu phân 

chó viêm ruột tiêu chây do virus CPV-2 gây ra 

(Nguyen & cs., 2021). Tuy nhiên, virus Circo 

chưa được báo cáo ở những con chó khoẻ mänh, 

cũng như những con chó mắc những bệnh lý 

khác. Vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành 

với mục tiêu xác định được tỷ lệ nhiễm virus 

Circo trên chó khoẻ và chó mắc bệnh täi khu 

vực Hà Nội. 
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Ghi chú: L: thang ladder (1 kb), (+): Đối chứng dương được cung cấp từ phòng nghiên cứu khoa thú y, trường 

Chulalongkorn, Thái Lan, (-): Đối chứng âm chỉ bổ sung nước tinh khiết, M1, 2, 3, 4 tương ứng với mẫu bệnh 

phẩm 1, 2, 3 và 4. 

Hình 1. Minh họa kết quâ diện di trên thạch sân phẩm PCR chẩn đoán virus Circo trên chó 

Bâng 1. Tỷ lệ nhiễm virus Circo trong đàn chó khoẻ và đàn chó ốm 

Nhóm Số mẫu kiểm tra Số mẫu dương tính Tỷ lệ (%) 

Chó khoẻ 90 2 2,2 

Chó ốm 90 8 8,9 

Bâng 2. Tỷ lệ nhiễm virus Circo trong đàn chó khoẻ theo lứa tuổi  

Tuổi (tháng) Số mẫu kiểm tra Số mẫu dương tính Tỷ lệ (%) 

< 3 30 0 0 

3-12 30 1 3,3 

> 12 30 1 3,3 

Bâng 3. Tỷ lệ nhiễm virus Circo trong đàn chó khoẻ theo lứa tuổi 

Nhóm Số mẫu kiểm tra Số mẫu dương tính Tỷ lệ (%) 

Bệnh tiêu hoá 30 5 16,7 

Bệnh hô hấp 30 2 8,9 

Bệnh tiết niệu 30 1 3,3 

 

2. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

2.1. Phát hiện virus Circo bằng phân ứng PCR 

Cặp mồi CanineCV-605F và CanineCV-

1041R (Nguyen & CS, 2021) cho kết quâ tốt và 

có thể ứng dụng trong chẩn đoán xác định virus 

Circo trên chó ở Việt Nam (Hình 1).  

2.2. Kết quâ xác định virus Circo trên 

nhóm chó khoẻ và nhóm chó ốm 

Trong số 90 mẫu thu thập từ chó khoẻ 

mänh đã phát hiện 02 mẫu dương tính với virus 

Circo chiếm tỷ lệ là 2,2%. Đồng thời, trong 90 

mẫu bệnh phẩm từ nhóm chó ốm có 08 mẫu có 
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kết quâ dương tính với virus Circo, chiếm tỷ lệ 

là 8,9% (Bâng 1).  

2.3. Kết quâ xác định virus Circo trên 

nhóm khoẻ theo lứa tuổi 

Hai mẫu dương tính với virus Circo được 

phát hiện 1 mẫu trong nhóm chó từ 3 tháng đến 

một năm tuổi và 1 mẫu trong nhóm chó trên 

một năm tuổi, chiếm tỷ lệ 3,3% (Bâng 2). Không 

tìm thấy mẫu dương tính với virus Circo trong 

nhóm chó dưới 03 tháng tuổi.  

2.4. Tỷ lệ nhiễm virus Circo trên nhóm chó 

ốm theo từng bệnh 

Trong số 30 mẫu bệnh phẩm lấy từ nhóm 

chó mắc bệnh đường hô hấp có 2 mẫu dương 

tính với virus Circo, chiếm tỷ lệ là 6,7%. Virus 

circo đã được báo cáo liên quan đến bệnh lý trên 

đường hô hấp täi một số nước trên thế giới 

(Piewbang & cs., 2018; Wicha & cs., 2022) báo 

cáo này đã ghi nhận virus Circo có mặt trong 

nhóm cho mắc bệnh đường hô hấp täi Việt Nam. 

Đặc biệt nhóm chó mắc bệnh tiết niệu sinh dục 

cũng phát hiện 1 ca dương tính (3,3%) 

3. KẾT LUẬN  

Virus circo có mặt trong cộng đồng chó khoẻ 

mänh täi Việt Nam và không gây ra bất kỳ triệu 

chứng nào trên lâm sàng và thường gặp ở nhóm 

chó lớn hơn 3 tháng tuổi. Tỷ lệ lưu hành virus 

Circo trong nhóm chó bệnh cao hơn nhóm chó 

khoẻ mänh và cao nhất ở nhóm có bệnh lý trên 

đường tiêu hoá. Bên cänh đường tiêu hoá và hô 

hấp, virus Circo cũng được tìm thấy trên chó 

mắc bệnh ở đường tiết niệu sinh dục.  
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